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Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ (ĐƯQT) 
DO BỘ NGOẠI GIAO CHỦ TRÌ ĐỀ XUẤT
(Kèm theo Thông tư số            /2026/TT-BNG ngày         tháng     năm 2026 của Bộ Ngoại giao)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nhiệm vụ và hoạt động
	Sản phẩm
	ĐƯQT mới, 
gia nhập ĐƯQT (100%)
	ĐƯQT sửa đổi, bổ sung (75%)

	A
	Giai đoạn đàm phán ĐƯQT/nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT[footnoteRef:1] [1:  Tùy thuộc vào loại ĐƯQT cần đàm phán hoặc ĐƯQT cần nghiên cứu khả năng gia nhập, cơ quan được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao chủ trì hoặc cơ quan có chương trình, kế hoạch công tác được lãnh đạo bộ, ngành phê duyệt thực hiện nhiệm vụ lựa chọn việc áp dụng các hoạt động, nhiệm vụ quy định tại Mục A.I hoặc A.II Thông tư này.] 

	
	
	

	I
	Đàm phán ĐƯQT
	
	560
	420

	1
	Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm đối với chính sách, dự thảo ĐƯQT; đối với tài liệu khác để phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT, xây dựng phương án đàm phán
	
	200
	150

	1.1
	Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế đối với chính sách, dự thảo ĐƯQT, và tài liệu khác
	Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực tế đối với chính sách, dự thảo ĐƯQT, và tài liệu khác
	50
	37,5

	1.2
	Tổ chức nghiên cứu nội dung chính sách, dự thảo ĐƯQT, các tài liệu khác
	Báo cáo nghiên cứu nội dung chính sách, dự thảo ĐƯQT, các tài liệu khác
	100
	75

	1.3
	Tổ chức hội thảo, tọa đàm
	Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm
	50
	37,5

	2
	Xây dựng hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT
	
	224
	168

	2.1
	Xây dựng dự thảo Tờ trình về việc đàm phán ĐƯQT
	Dự thảo tờ trình về việc đàm phán ĐƯQT
	50     
	35

	2.3     
	Giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức và kiến nghị biện pháp xử lý
	50     
	35

	2.4     
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác xây dựng hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT
	
	Tối đa 24
	Tối đa 23

	a
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT (đơn vị chủ trì)
	Dự toán kinh phí
	5
	5

	b
	Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình về việc đàm phán được phê duyệt
          
	5
	5

	c
	Phát hành hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình về việc đàm phán được phát hành
	2     
	2

	d
	Thẩm định, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đề xuất đàm phán ĐƯQT (Cục Quản trị Tài vụ)
	Kinh phí được phê duyệt
	4     
	4

	đ
	Thẩm tra, rà soát hồ sơ và xét duyệt quyết toán để thanh toán kinh phí đề xuất đàm phán ĐƯQT qua Kho bạc Nhà nước (Cục Quản trị Tài vụ)
	Hồ sơ thanh quyết toán
	4     
	4

	3
	Góp ý hồ sơ đề xuất đàm phán ĐƯQT[footnoteRef:2] [2:  Đơn vị chủ trì xây dựng chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia ý kiến.] 

	Ý kiến góp ý bằng văn bản[footnoteRef:3] [3:  Bao gồm ý kiến các đơn vị trong Bộ Ngoại giao. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến. Tối đa 5/văn bản cho ý kiến.] 

	60
	45

	4
	Lấy ý kiến cơ quan Đảng có thẩm quyền
	
	 76
	 57

	4.2
	
	Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền
	3
	3

	
	 Cơ quan Đảng có thẩm quyền cho ý kiến
	Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền
	35
	26

	II
	Nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	600
	450

	1
	Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm đối với khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT; đối với tài liệu khác để phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ đề xuất khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	300
	225

	1.1     
	Tổ chức điều tra, khảo sát thực tế đối với khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực tế đối với khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	75
	50

	1.2     
	Tổ chức nghiên cứu đánh giá khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT theo chuyên đề
	Báo cáo nghiên cứu đánh giá khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT theo chuyên đề
	150
	125

	1.3     
	Tổ chức hội thảo, tọa đàm
	Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm
	75
	50

	2
	Xây dựng báo cáo đánh giá sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	240
	180

	2.1
	Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	Dự thảo báo cáo đánh giá sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	50
	30

	2.2
	Hoàn thiện báo cáo đánh giá về sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
	Báo cáo đánh giá về sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	100
	70

	2.3
	Giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức và kiến nghị biện pháp xử lý
	72
	62

	2.4
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	Tối đa 18
	Tối đa 18

	a
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng hồ sơ nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Dự toán kinh phí
	5
	5

	b
	Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá về sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Báo cáo đánh giá về sự cần thiết, các tác động có liên quan của việc gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT được phê duyệt
	5
	5

	c
	Thẩm định, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (Cục Quản trị Tài vụ)
	Kinh phí được phê duyệt
	4
	4

	d
	Thẩm tra, rà soát hồ sơ và xét duyệt quyết toán để thanh toán kinh phí nghiên cứu khả năng gia nhập, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT qua Kho bạc Nhà nước (Cục Quản trị Tài vụ)
	Hồ sơ thanh quyết toán
	4
	4

	3
	Góp ý báo cáo[footnoteRef:4] [4:  Đơn vị chủ trì xây dựng chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia ý kiến.] 

	Ý kiến góp ý bằng văn bản[footnoteRef:5]
	60
	45

	B
	Giai đoạn đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT[footnoteRef:6] [6:  Đối với ĐƯQT mà Việt Nam gia nhập thì áp dụng định mức khoán chi tại cả Mục B và Mục C Phụ lục II Thông tư này.] 

	
	190
	140

	1
	Xây dựng hồ sơ đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	100
	75

	1.1
	Xây dựng hồ sơ đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	Tờ trình đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	25
	20

	1.2
	Đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác động khác của ĐƯQT
	Báo cáo đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác động khác của ĐƯQT
	10
	6

	1.3
	Đánh giá sự tương thích của ĐƯQT đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT với ĐƯQT trong cùng lĩnh vực mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
	Báo cáo đánh giá sự tương thích với ĐƯQT trong cùng lĩnh vực mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
	10
	6

	1.4
	Đánh giá sự phù hợp giữa quy định của ĐƯQT với quy định của pháp luật Việt Nam
	Báo cáo đánh giá sự phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam
	10
	6

	1.5
	Chuẩn bị văn bản ĐƯQT và bản dịch tiếng Việt của ĐƯQT
	Văn bản ĐƯQT và bản dịch tiếng Việt của ĐƯQT
	10
	6

	1.6
	Giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	10
	6

	1.7
	Rà soát, xây dựng Dự kiến kế hoạch thực hiện ĐƯQT
	Dự kiến kế hoạch thực hiện ĐƯQT
	5
	5

	1.8
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT
	
	Tối đa 20
	Tối đa 20

	a
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Dự toán kinh phí
	5
	5

	b
	Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT được phê duyệt
	5
	5

	c
	Chi phát hành hồ sơ đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT được phát hành
	2
	2

	d
	Thẩm định, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT (Cục Quản trị Tài vụ)
	Kinh phí được phê duyệt
	4
	4

	đ
	Thẩm tra, rà soát hồ sơ và xét duyệt quyết toán để thanh toán kinh phí đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT qua Kho bạc Nhà nước (Cục Quản trị Tài vụ)
	Hồ sơ thanh quyết toán
	4
	4

	2
	Góp ý hồ sơ đề xuất ký/gia nhập/chấm dứt hiệu lực/từ bỏ/rút khỏi/tạm đình chỉ và các nội dung khác liên quan đến hiệu lực của ĐƯQT[footnoteRef:7] [7:  Đơn vị chủ trì xây dựng chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia ý kiến.] 

	Ý kiến góp ý bằng văn bản[footnoteRef:8] [8:  Bao gồm ý kiến các đơn vị trong Bộ Ngoại giao. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến. Tối đa 5/văn bản cho ý kiến.] 

	60
	45

	3
	Dự phòng[footnoteRef:9] [9:  Trường hợp không phát sinh tình huống dự phòng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao chủ trì được quyền quyết định việc chi bổ sung cho nhiệm vụ, hoạt động đã thực hiện.] 

	
	30
	22,5

	C
	Giai đoạn phê chuẩn, phê duyệt[footnoteRef:10] [10: ] 

	
	124
	83

	1
	Xây dựng hồ sơ đề xuất phê chuẩn/phê duyệt ĐƯQT
	
	60
	45

	1.1
	Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt/phê chuẩn
	Tờ trình về việc phê duyệt/phê chuẩn ĐƯQT
	20
	14

	1.2
	Giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử lý
	10
	5

	1.3
	Rà soát, xây dựng Dự kiến kế hoạch thực hiện ĐƯQT
	Dự kiến kế hoạch thực hiện ĐƯQT
	5
	3

	1.4
	Chuẩn bị văn bản ĐƯQT và bản dịch tiếng Việt của ĐƯQT
	Văn bản ĐƯQT và bản dịch tiếng Việt của ĐƯQT
	5
	3

	1.5
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT
	
	Tối đa 20
	Tối đa 20

	a
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Dự toán kinh phí
	5
	5

	b
	Rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình về việc phê duyệt/phê chuẩn ĐƯQT được phê duyệt
	5
	5

	c
	Chi phát hành hồ sơ phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT (Văn phòng Bộ)
	Tờ trình về việc phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT được phát hành
	2
	2

	d
	Thẩm định, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT (Cục Quản trị Tài vụ)
	Kinh phí được phê duyệt
	4
	4

	đ
	Thẩm tra, rà soát hồ sơ và xét duyệt quyết toán để thanh toán kinh phí phê chuẩn, phê duyệt ĐƯQT qua Kho bạc Nhà nước (Cục Quản trị Tài vụ)
	Hồ sơ thanh quyết toán
	4
	4

	2
	Góp ý hồ sơ phê chuẩn, phê duyệt[footnoteRef:11] [11:  Đơn vị chủ trì xây dựng chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia ý kiến.] 

	Ý kiến góp ý bằng văn bản[footnoteRef:12] [12:  Bao gồm ý kiến các đơn vị trong Bộ Ngoại giao. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến. Tối đa 3/văn bản cho ý kiến.] 

	24
	18

	3
	Dự phòng[footnoteRef:13] [13:  Trường hợp không phát sinh tình huống dự phòng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao chủ trì được quyền quyết định việc chi bổ sung cho nhiệm vụ, hoạt động đã thực hiện.] 

	
	40
	30








